
ỦY BAN NHÂN DÂN 
  TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Định, ngày        tháng       năm 2023 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết 

Nhiệm vụ: “Xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bản quyền phần mềm”,  
thuộc Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về Quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; 

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin Truyền thông về Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt 
động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 
nước; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh 
Bình Định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;  

Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh về 
việc  ửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành k m theo Quyết định số 
27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền 
quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 
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Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Chuyển đổi 

số năm 2023, định hướng đến năm 2025; 
  Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 70/TTr-STTTT 

ngày 30/10/2023 và Báo cáo thẩm định số 173/BC-STTTT ngày 30/10/2023; đề nghị 
của Hội đồng thẩm định tại Biên bản thẩm định số 12/BB-HĐTĐ ngày 27/10/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết, nhiệm vụ: “Xây dựng, nâng 
cấp hạ tầng kỹ thuật, bản quyền phần mềm”, thuộc Kế hoạch chuyển đổi số năm 

2023, định hướng đến năm 2025; với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định. 
2. Đơn vị lập đề cương và dự toán chi tiết: Trung tâm Tin học – Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Mục tiêu: 

- Đầu tư, xây dựng “Phòng họp trực tuyến” cho các sở, ban, ngành tỉnh nhằm 
nâng cao, đẩy mạnh công tác quản lý hành chính, điều hành của Lãnh đạo UBND 
tỉnh và Lãnh đạo các sở, ban, ngành; kết nối với hệ thống thiết bị hội nghị trực tuyến 
của các đơn vị khác. 

- Gia hạn phần mềm máy chủ, phần mềm chuyên dụng được sử dụng cho các 
máy chủ Website, máy chủ Email công vụ, máy chủ quản lý truy cập từ xa..., bổ sung 
bản quyền phần mềm tường lửa cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của 
Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, nâng cao năng lực của hệ thống trước các nguy cơ 
mất an toàn thông tin, đáp ứng việc đảm bảo an toàn thông tin tuân thủ theo hướng 
dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 tại Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 

của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
- Đầu tư Hệ thống Camera giám sát tập trung tại 06 cụm tháp Chăm, cụ thể: 

tháp Bánh Ít, tháp Dương Long, tháp Tháp Đôi, tháp Cánh Tiên, tháp Thủ Thiện, 
tháp Bình Lâm, nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ du khách. 

- Đầu tư hệ thống quản lý lưu trữ camera giám sát tại Trung tâm Công nghệ 
thông tin và Truyền thông kết nối dữ liệu từ hệ thống camera (đã được lắp đặt) tại các 
khu vực mỏ hoạt động khai thác khoáng sản để giám sát tập trung hoạt động khai 
thác, giám sát sản lượng khai thác tài nguyên tại các mỏ khoáng sán trên địa bàn tỉnh. 

4. Quy mô: 

 4.1. Xây dựng, nâng cấp “Phòng họp trực tuyến” cho các sở, ban, ngành tỉnh 
và đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bản quyền phần mềm cho Trung tâm tích 

hợp dữ liệu tỉnh 
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số 
lượng 

I Xây dựng, nâng cấp “Phòng họp trực tuyến” cho các sở, ban, ngành 
tỉnh 

1 Thiết bị Hội nghị truyền hình Bộ 22 

1.1 Thiết bị HNTH Bộ 22 

1.2 Microphone cho thiết bị Hội nghị truyền hình Cái 22 

1.3 Cáp microphone dài 10m Sợi 44 

1.4 Bản quyền phần mềm MCU kết nối đa điểm và Dịch 
vụ bảo hành, hỗ trợ nâng cấp chính hãng trong thời 
gian 12 tháng 

Gói 01 

2 Tivi , khung treo, Cáp HDMI   

2.1 Smart Tivi Cái 22 

2.2 Cáp HDMI dài 10M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 
1080P/60Hz HDMI Chính hãng 

Sợi 22 

2.3 Khung treo tivi di động  Cái  22 

2.4 Đường truyền kết nối hệ thống hội nghị trực tuyến 
của tỉnh 

Đường 
truyền 

22 

2.5 Chi phí nhân công thi công lắp đặt, cài đặt, vận 
chuyển thiết bị, vật tư phụ, phụ kiện 

Đơn vị 22 

II Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bản quyền phần mềm cho Trung 

tâm tích hợp dữ liệu tỉnh 

3 Bản quyền sao lưu dữ liệu chuyên dụng   

3.1 Gia hạn phần mềm sao lưu chuyên dụng: Nâng cấp 
phiên bản mới, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho phần 
mềm sao lưu dữ liệu dự phòng Veeam thời hạn 1 
năm 

License 50 

3.2 Plesk Web Host Edition for VPS (36 tháng) License 01 

3.3 Server and Site Security Pack (36 tháng) Imunify 

360 (30 Users) Plesk Email Security Pro”  

License 01 

3.4 Phần mềm Open VPN Access Server 20 Client 
License 1 year 

License 01 

4 Bản quyền Database Firewall   

4.1 V2500 Database Firewall Virtual Appliance, Annual 

Enhanced Subscription 

License 1 

4.2 VM150 Management Server Virtual Appliance, 

Annual Enhanced Subscription 

License 1 

4.3 Cài đặt và cấu hình thiết bị Database Firewall Gói 1 

5 Linh kiện, spare part cho Trung tâm THDL Bộ 01 

5.1 Card quản lý ổ cứng  Cái 06 

5.2 Thiết bị 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl Cái 06 
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5.3 Card mạng x16/x16 Riser Kit Cái 06 

5.4 Cáp nhảy-Patch cord CAT6 UTP dài 5 mét Sợi 20 

5.5 RJ45 Patch Cord, category 6, Unshielded Sợi 20 

5.6 Cáp nhảy-Patch cord CAT6 UTP dài 9,1 mét Sợi 10 

5.7 RJ45 Patch Cord, category 6, Unshielded Cái 01 

5.8 Cáp nhảy-Patch cord CAT6 UTP dài 20 mét Cái 01 

5.9 RJ45 Patch Cord, category 6, Unshielded Cái 01 

 4.2. Đầu tư hệ thống Camera giám sát tập trung tại các cụm tháp Chăm 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

1 Camera PTZ  Bộ 25 

2 Ổ cứng lưu trữ Bộ 02 

3 Đầu ghi hình 32 kênh FULL HD Bộ 01 

4 Switch 4 cổng Bộ 01 

5 Trụ lắp camera (sắt mạ kẽm, 6m) Trụ 18 

6 Bộ xà đỡ treo camera và phụ kiện Bộ 25 

7 Cáp mạng UTP CAT.6 Mét 175 

8 Dây điện nguồn 2x1.5mm (từ tủ đấu dây lên camera ) Mét 175 

9 Cáp điện nguồn 2x4mm2 Mét 1.776 

10 Cáp quang treo phi kim loại 4 FO Mét 3.820 

11 Dây cáp đất M10 Mét 250 

12 

Tủ đấu dây ngoài trời chuyên dụng đấu nối cho thiết 
bị Camera (Vỏ tủ thép sơn tĩnh điện 
H430xW260xD162mm dày 1.2mm) 

Cái 22 

13 

Tủ đấu dây ngoài trời chuyên dụng đấu nối cho thiết 
bị Camera (Vỏ tủ thép sơn tĩnh điện 
H600xW400xD250mm dầy 1.2mm) 

Cái 22 

14 
Bộ chuyển đổi quang điện 10/100 Base-Tx đến 100 
Base-FX, Full Duplex 

Bộ 14 

15 
Bộ chuyển đổi quang điện 100/1000 RJ45 to 
100FX/1000BASE-X Converter 

Bộ 18 

16 Switch quang 8 cổng Bộ 3 

17 Modul quang 1G Cái 36 

18 Chi phí đường truyền và đấu nối Gói 01 

19 Chi phí thi công, lắp đặt Gói 01 

4.3. Hệ thống dữ liệu Camera giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên 
địa bàn tỉnh 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

1 Ổ cứng lưu trữ Cái 48 
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2 Đầu ghi hình IP 64 kênh Bộ 06 

3 Thiết bị chuyển mạch lõi đặt tại trung tâm điều hành Bộ 02 

5. Dự toán chi tiết:  
Tổng cộng:   11.234.000.000 đồng    
 (Bằng chữ: Mười một tỷ hai trăm ba mươi bốn triệu đồng) 
Trong đó: 

- Chi phí thiết bị: 10.478.526.194 đồng 

- Chi phí quản lý: 259.256.764 đồng 

- Chi phí tư vấn:  208.019.818 đồng 

- Chi phí khác: 132.201.236 đồng 

- Chi phí dự phòng: 155.995.988 đồng 

6. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước tỉnh, nguồn: Chi hành chính nhà nước (mục 

Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số tại Quyết định số 

4179/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2023). 

7. Địa điểm thực hiện:  
- Tại 22 sở, ban, ngành: Ban Giải phóng mặt bằng; Ban Quản lý dự án Giao 

thông; Ban Quản lý dự án Dân dụng công nghiệp; Ban Quản lý Khu kinh tế; Hội Liên 
hiệp phụ nữ tỉnh; Ban Dân tộc; Sở Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra tỉnh; Sở Văn hóa - 
Thể thao; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Xây 
dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công 
Thương; Sở Du lịch; Sở Ngoại vụ; Cục Thống kê. 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Định. 

- Tại 06 cụm tháp Chăm trên địa bàn các huyện Tây Sơn, huyện Tuy Phước, thị 
xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn (tháp Bánh Ít, tháp Dương Long, tháp Tháp 
Đôi, tháp Cánh Tiên, tháp Thủ Thiện, tháp Bình Lâm). 

 (Đề cương và dự toán chi tiết k m theo Tờ trình số 70/TTr-STTTT ngày 

30/10/2023  của  ở Thông tin và Truyền thông) 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với 
Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng 
quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền 
thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ 
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trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 
ngày ký./. 

 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, PCT Lâm Hải Giang;  

- PVP VX;                                                                  

- Lưu: VT, K9. 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

  Lâm Hải Giang 

 
 


